
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN TRÚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND Xuân Trúc, ngày 31 tháng 10 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất các phòng làm việc UBND xã và 

nhà văn hoá các thôn 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/6/2024 của Hội đồng nhân dân 

xã Xuân Trúc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, 

mua sắm bị cơ sở vật chất các phòng làm việc UBND xã và nhà văn hoá các 

thôn; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 334/2024/0630/04-CTTĐ ngày 

17/10/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá PSD; 

Căn cứ kết quả số 181/KQTĐ-TCKH ngày  30/10/2024 của phòng Tài chính 

– Kế hoạch huyện Ân Thi về việc kết quả thẩm định Danh mục, dự toán và Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất các phòng 

làm việc UBND xã và nhà văn hoá các thôn ; 

 Xét đề nghị của cán bộ Tài chính-kế toán xã. 

                                              QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu Sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất các phòng làm việc UBND xã và nhà văn 

hoá các thôn như sau: 

I. Dự toán mua sắm: 

1. Tên dự toán: Sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất các phòng làm việc 

UBND xã và nhà văn hoá các thôn 

2. Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Trúc; 

3. Mục tiêu đầu tư:  



Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ làm việc UBND xã và phục vụ sinh hoạt 

cộng đồng tại nhà văn hóa các thôn. 

4. Nội dung và qui mô: Theo phụ lục số 01 đính kèm. 

5. Tổng Dự toán và nguồn vốn: 

- Tổng Dự toán: 999.995.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín 

triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng) 

    Trong đó: 

+ Chi phí Thực hiện gói thầu:                     976.895.000 đồng 

+ Chi phí tư vấn thẩm định giá:                 11.000.000 đồng 

+ Chi phí tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT:              6.600.000 đồng 

+ Chi phí tư vấn thẩm định E-HSMT, TĐ kết quả LCNT:  5.500.000 đồng; 

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2025. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

1. Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Trúc. 

2. Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung chi tiết theo phụ lục số 02 đính 

kèm. 

Điều 2. Chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức, Đơn vị tư vấn liên quan chịu 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 

duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức văn phòng – 

thống kê xã, cán bộ, công chức xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HSCT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Quý 



Phụ lục số 01 
Danh mục thực hiện gói thầu Sửa chữa, mua sắm bị cơ sở vật chất các phòng làm việc UBND xã và nhà văn hoá các thôn 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 31 /10/2024 của UBND xã Xuân Trúc) 

T

T 
TÊN DANH MỤC ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Bàn làm việc: 

- Năm sản xuất: 2024 

- Kích thước: 1700 x 900 x 800 (mm) 

– Thiết kế đầy đủ công năng, cầu kỳ và sang trọng Mặt bàn lượn cong, trên mặt 

có tấm PVC trang trí phần ngồi viết.Yếm chính hai cạnh soi chỉ lượn hình chữ S 

sơn màu, mặt yếm soi quả trám có hạt trang trí.Chân ốp hộp gỗ sang trọng, chắc 

chắn có tính thẩm mỹ cao. 

Độ dày mặt bàn 10mm 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp 

– Chất liệu sơn PU sáng bóng giúp chống trầy xước, ẩm mốc và dễ dàng lau chùi 

sạch sẽ 

– Dưới chân bàn có các miếng nhựa chịu lực có khả năng tăng chỉnh độ cao, 

chống xước sàn nhà khi di chuyển và đảm bảo độ bền cho sản phẩm. 

– Phần yếm liên kết với mặt bàn vừa tạo nên một chỉnh thể thống nhất vừa tạo 

được không gian riêng tư cho người ngồi làm việc. 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Bảo hành 12 tháng 

Chiếc 15 4.000.000 60.000.000 

2 

Ghế làm việc văn phòng: 

-  Năm sản xuất: 2024 

- Ghế xoay lưng cao 

- Tay vịn nhựa. Mép ngồi vát cong 

- Cụm chân ghế được thiết kế sử dụng bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được 

độ cao thấp. 

- Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. 

- Chân xoay có bánh xe, có thể di chuyển. 

Kích Thước: W610 x D680 x H(1115-1240)mm 

Chất liệu: đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa. 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Bảo hành 12 tháng 

Chiếc 15 1.000.000 15.000.000 

3 Bộ bàn ghế Chiếc 4 15.000.000 60.000.000 



- 01 Ghế văng: Dài 180cm bề mặt ghế rộng 60cm, cao 85cm, có tựa lưng . 

- 02 Ghế đơn: C85xS60xR82cm, có tựa lưng. 

- 01 Bàn trà : 120x60cm cao 46cm. 

- 01 Bàn nhỏ: 60x60cm cao 46cm. 

- Kính mài cạnh dày 7mm. 

Ghế văng và ghế đơn được thiết kê có bê cong tự nhiên, xếp nan đều, mặt tựa 

lựng, chân ghế có hoa văn mỹ thuật. 

Bàn trà, bàn nhỏ mặt bàn có hoa văn trên đặt kính mài. 

Chất liệu: Gỗ tự nhiên ( Gỗ tần bì hoặc tương đương) đã qua tẩm sấy chống mối 

mọt, cong vênh. 

- Màu sắc: Màu cánh gián/ màu trắng tự nhiên / màu phớt hồng 

- Nước sơn: Ghế mộc được thợ đánh giáp tỉ mỉ, sau đó sơn PU 5 lớp bằng sơn lót 

và sơn phủ cao cấp không độc hại với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Bảo hành: 12 tháng 

4 

Bàn họp hội trường: 

- Kích thước: 2000 x 550 x 760 (mm) 

- Kiểu dáng: mặt bàn hình chữ nhật, mép mặt bàn bo nhẹ tránh sắc cạnh, bàn có 

ngăn bàn và phần yếm dài sát đất được trạm hoa văn.Bàn sử dụng kết cấu ghép 

huỳnh Mặt, Chân và Yếm bàn. 

 - Chất liệu: Bàn làm bằng gỗ tự nhiên ( Gỗ tần bì hoặc tương đương) sơn phủ PU 

cao cấp, gỗ đã qua xử lý chống mối mọt, co ngót, cong vênh. 

- Bảo hành 12 tháng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 67 4.000.000 268.000.000 

5 

Ghế hội trường: 

- Kích thước: R560 x S550x C1050 (mm) 

Quy cách: Khung gỗ tự nhiên ( Gỗ tần bì hoặc tương đương), tựa liền khung, 

Kiểu dáng ghế chắc chắn, có tựa lưng. 

 Chất liệu: (Gỗ tự nhiên ( gỗ tần bì hoặc tương đương). Gỗ đã qua xử lý chống 

mối mọt, cong vênh và sơn phủ PU cao cấp. 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 295 1.200.000 354.000.000 

6 
Bục đặt tượng Bác: 

- Kích thước: 1200x1200x1900mm 

- Chất liệu gỗ tự nhiên (Tần bì hoặc tương đương) sơn PU cao cấp. 

chiếc 1 8.000.000 8.000.000 



-Gỗ được tẩm sấy khô, chống cong vênh, mối mọt 

- Bảo hành 12 tháng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

7 

Tượng Bác Hồ: 

- Kích thước: 800mm 

- Chất liệu: Thạch cao  

- Bảo hành 12 tháng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 1.500.000 1.500.000 

8 

Bục phát biểu: 

Kích thước: 1025x1120x1400mm" 

Chất liệu gỗ tự nhiên (Tần bì hoặc tương đương) sơn PU cao cấp. 

Gỗ được tẩm sấy khô, chống cong vênh, mối mọt 

- Bục phát biểu phần thân thon gọn và nhiều nét cách điệu tạo nét mềm mại cho 

mẫu sản phẩm. 

- Mặt bục rộng để có thể đặt tài liệu, lọ hoa trang trí 

- Bảo hành 12 tháng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 1 8.000.000 8.000.000 

9 

Loa thùng Bass 30 model EX12, nhãn hiệu KSY 

Model EX12, nhãn hiệu KSY 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Dải tần số: 45 hz-18kHz  

Đáp ứng tần số: 50Hz-16kHz（± 3dB)  

Độ nhạy: 98dB SPL 1W/1m  

Trở kháng đầu vào: 8 ohm  

Công suất định mức: 300W  

Cấu hình: nam châm Neo âm cao, coil loa 44mm, âm vực trầm: thép từ tính 

156mm / Coil loa 65mm  

Mức áp suất âm thanh tối đa: 126 dB SPL  

Góc âm: 85 ° x50 °  

Đầu vào: 2xneutrik ® NL4MP  

Kích thước: 610 mm x 383 mm x 399 mm 

Trọng lượng tịnh: 24kg 

Bộ 4 9.000.000 36.000.000 

10 Bộ tăng âm điện KSY KS-400P Cái 4 11.500.000 46.000.000 



Model KS-400P, Nhãn hiệu KSY 

Nước sản xuất: Trung quốc 

Điều khiển từ xa đầy đủ tính năng, có thể điều khiển: chuyển bài hát, tăng giảm 

âm lượng nhạc Micro và Echo,  chọn MP3 và bluetooth 

Vỏ làm bằng hợp kim nhôm, màn hình hiển thị LCD  

Chế độ bộ nhớ khi tắt nguồn đột ngột/ Mất điện có thể khôi phục lại lựa chọn đầu 

vào chương trình đang sử dụng gần đây nhất, bao gồm cả âm lượng micro, v.v. 

sau khi bật nguồn  

Tích hợp 5 đầu vào micro kèm 3 nút vặn điều chỉnh tăng giảm âm micro độc lập 

(micro 1, Micro 2,4 và Micro 3,5) 

Tích hợp 02 Nút điều chỉnh âm lượng Tổng của Micro và chế độ nhạc ở mặt 

trước và 02 nút giới hạn âm lượng ra loa (Của Micro và chế độ nhạc) ở mặt sau 

của thiết bị giúp tiện ích cho người sử dụng và bảo vệ âm lượng không bị vượt 

ngưỡng đầu ra so với công suất của loa để tránh hư hỏng loa. 

Cổng kết nối Quang Optical giúp truyền tải âm thanh tốc độ nhanh chóng và chất 

lượng cao, có thêm cổng USB và cổng thẻ nhớ giúp tăng tính tiện ích cho người 

sự dụng khi lựa chọn đầu vào tư nhiều nguồn thiết bị . 

Trình phát Bluetooth 5.0 tích hợp, có thể phát nhiều loại nhạc định dạng  

Tích hợp 5 chế độ chọn EQ chơi nhạc: Classical; Pop; Acoustic; Jazz; Country 

Music cho nguồn âm thanh đầu ra đa dạng và chuyên nghiệp, giúp người sử dụng 

nhanh chóng chuyển đổi âm sắc đúng  phợp nhất với mục đích sử dụng 

Tích hợp 8 Nút tùy chọn chức năng giúp tiện ích và thao tác nhanh chóng khi sử 

dụng (DVD/ MIDI/VCR/TAPE - USB /MODE /PREV/PLAY – STOP/NEXT) 

Tích hợp 5 nút văn điều chỉnh Echo  (Echo Lever, Delay, Repeat, Bass, Treble)  

03 nút vặn điều chỉnh Mic Tone  (Bass, Mid, Treble) và 2 nút vặn điều chỉnh 

Music Tone (Bass, Treble) giúp tinh chỉnh âm thanh hay và chính xác hơn. 

Tích hợp nút chọn vùng âm thanh (Balance- Trái/Phải) tạo tiện ích cho người sử 

dụng khi muốn điều chỉnh âm thanh về một hướng. 

Thiết bị được trang bị quạt thông gió làm mát thông minh giúp làm mát thiết bị, 

nâng cao hiệu năng làm việc.  

Thông số kỹ thuật: 

Cổng kết nối: USB x 1; Mic In x 5; Cổng COAXIAC x 1; cổng quang OPTICAL 

x 1; Memory card x 1; Video input x4 ; Video Output x 2; Audio Input (R/L) x4; 

Audio output (R/L) x2; Output max 220v/100w 

Công suất: 400W+400W (02 kênh ) (8Ω)  

Cấu tạo:  2 đầu ra loa 



Đáp ứng tần số: 20Hz-20KHz 

Điện áp làm việc: 220V 

Tỷ lệ biến dạng: 0,05% 

Độ nhạy đầu vào dòng nhạc: 250mv 

Độ nhạy đầu vào của đường micro: 5-100mv 

Độ nhạy đầu ra: 0,775V 

Điều chỉnh chất lượng âm thanh micro: ±8dB 

Tỷ lệ S/N: 98dB 

Kích thước: 140x485x380mm  

Trọng lượng: 14Kg 

11 

Micro cổ ngỗng model D91S nhãn hiệu KSY 

Model D91S, Nhãn hiệu KSY 

Nước sản xuất: Trung quốc 

Vật liệu đế: Kim loại 

Kiểu micro: Condenser 

Đáp ứng tần số: 38Hz-16KHz 

Mẫu cực: cardioid 

Trở kháng đầu ra: 200Ω 

Độ nhạy: -40dB±2dB 

Nguồn điện: DC3V/AV220V 

Cáp: Cáp lõi đơn 7m, giắc cắm XLR+ 6.35 mono 

Khoảng cách tiếp nhận âm thanh tham chiếu: 50cm 

Công tắc: công tắc cảm ứng điện tử 

Cái 11 2.250.000 24.750.000 

12 

Tủ rack USS 10U 

Model 10U, Nhãn hiệu USS 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Màu đen sơn tĩnh điện 

+ Tủ sắt 10U được gia cố chắc chắn bằng 04 thanh giằng 

Chân quay đa hướng có vòng bị bánh cao su bền chắc chắn 

Gắn các phần cứng như amplifer, thiết bị vi xử lý tín hiệu v.v.v 

+ Tải trọng : 250-400 Kg. 

– 02 cửa, 01 quạt làm mát (30W) 

cái 4 1.400.000 5.600.000 



– Kích thước : Cao(H) 550mm x Rộng(W) 550mm x Sâu(D) 500mm. 

13 

Chân Loa 

Model CL, Nhãn hiệu USS 

Nước sản xuất: Việt Nam 

BỘ 2 CHIẾC CHÂN LOA 3 CHÂN ĐỨNG LOẠI NGẮN 

Chất liệu hợp kim nhôm 

Kích thước: 125x125x1150mm 

Bộ 4 635.000 2.540.000 

14 

Dây Optical Furutech OPT-MT 

Nhãn hiệu Furutech 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Cáp có đặc tính vật liệu quang học cao cấp đặc biệt (POF) 

Các thiết bị đầu cuối là một phích cắm 3,5 mm mạ vàng Toslink mạ vàng 24k và 

phích 

cái 4 1.650.000 6.600.000 

15 

Dây bọc 2x0.75 

Nhãn hiệu Cadisun 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Quy cách: Cu/PVC/PVC 

Ruột dẫn: Đồng ủ mềm. 

Số lõi: 2 

Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn 30x0.18 

Mặt cắt danh định: 0.75 mm2 

Điện áp danh định: 300/500 V 

Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 oC 

Mét 160 10.500 1.680.000 

16 

Micro không dây model UK.2, nhãn hiệu KSY 

Model UK,2, Nhãn hiệu KSY 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Hệ thống không dây tần số UHF có thể điều chỉnh 200 kênh  

Màn hình tinh thể lỏng động LCD có đèn nền hai màu, hiển thị trực quan trạng 

thái làm việc, giúp trạng thái làm việc của hệ thống rõ ràng hơn,  

Tích hợp Nút gạt khóa tần số trên tay micro giúp cố định tần số,  và nút gạt dải 

tần tuyến số Cao/Thấp trên Micro giúp tăng khả năng phạm vi hoạt động xa hơn 

Phím tăng giảm điều chỉnh độc âm lượng Mic-A và Mic-B  

Bộ 4 5.500.000 22.000.000 



Bộ Thu có 02 ăng-ten cho khả năng kết nối Micro ổn định và truyền xa tốt hơn 

Màn hình LED có đèn nền cho biết trạng thái làm việc của cường độ tín hiệu RF 

và AF, trạng thái pin, chỉ báo kênh (A/B), tần số, nhóm tần số/kênh, v.v. 

Tần số hoạt động: 625.00 ~ 674.75 MHz, 

Tay cầm bằng kim loại và được trang bị vỏ lưới thép gia cố, linh hoạt và thuận 

tiện khi sử dụng.  

Công nghệ tổng hợp tần số vòng lặp khóa pha PLL 2*100 kênh đa chức năng có 

thể tự do lựa chọn 

Bán kính hoạt động môi trường lý tưởng lớn hơn 40-60m; 

Hai pin aa-5 được sử dụng để cấp nguồn 

Độ ổn định tần số: ± 0,005% 

Dải tần đáp ứng: 60hz-16khz 

Độ méo toàn diện: ≤ 0,5% 

SNR toàn diện: ≥ 75db 

Ức chế giả: - 60dB 

Nguồn điện: 2 pin AA 

Thời gian sử dụng: hơn 8 giờ ở 30MW 

Dải tần số truyền RF: 625.00 ~ 674.75 MHz 

Thiết bị được chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-

BTTTT ngày 31/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông  Có Quy định  Danh 

mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản 

của Bộ Thông tin và truyền thông (Phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn QCVN 

91:2015 /BTTTT) 

Thiết bị  Đạt tiêu chuẩn: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; GB/T 24001-

2016/ISO 14001:2015; GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 
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Thảm Sân Khấu Màu Đỏ: 

Đặc Điểm: Loại sợi 100% Polypropylene 

Gauge 1/10 Inch 

Cấu trúc sợi Level Loop 

Chiều cao sợi 4.00 mm 

Tổng độ dày 8 mm 

Trọng lượng sợi 410 gram/M2 

Tổng trọng lượng 1420 gram/M2 

Khổ thảm 3.66M 

Khử tĩnh điện vĩnh viễn Có 

M2 145 105.000 15.225.000 



Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 12 tháng 

18 

Tủ đựng tài liệu: 

 - Tủ gồm 2 khoang 

 + khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. 

 + khoang dưới có 2 cánh sắt mở 

  - Chất liệu thép sơn tĩnh điện màu trắng phù hợp với mọi không gian văn phòng. 

Kích Thước: W1000 x D450 x H1830 mm 

KT Kính: 1025 x 363 x 3 mm 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Xuất xứ : Việt nam 

Bảo hành: 12 Tháng 

Cái 6 2.500.000 15.000.000 
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Máy in laser đen trắng Canon LBP 226DW (A4/A5/ Đảo mặt/ USB/ LAN/ 

WIFI): 

Loại máy in Máy in laser đen trắng 

Chức năng In 

Khổ giấy A4/A5 

Bộ nhớ 1Gb 

Tốc độ in 38 ppm 

In đảo mặt Có 

ADF Không 

Độ phân giải 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 2400 x 600 dpi 

Cổng giao tiếp USB/ LAN/ WIFI 

Dùng mực Cartridge 057: 3.100 trang (Theo máy: 3.100 trang), Cartridge 057H: 

10.000 trang 

Thông tin khác 

Mô tả khác Khay nạp giấy tiêu chuẩn 250 tờ, Khay nạp giấy đa mục đích: 100 tờ, 

Khay xuất giấy ra 150 tờ 

Kích thước 401mm x 373mm x 250mm 

Trọng lượng 8,8 Kg 

Sản xuất tại: Trung Quốc 

Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 Tháng 

Cái 2 8.500.000 17.000.000 

20 Công lắp đặt, hướng dẫn , thí nghiệm, phụ kiện kèm theo…. Gói 1 10.000.000 10.000.000 

 I Tổng cộng chi phí thiết bị       976.895.000 



II Tổng cộng chi phí tư vấn    12.100.000 

1 Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E -HSDT    6.600.000 

2 Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT    5.500.000 

III Chi phí khác    11.000.000 

1 Phí thẩm định giá    11.000.000 

 Tổng cộng (I+II+III)    999.995.000 

Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng./. 

 

 

 



 PHỤ LỤC SỐ 02:  KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày  31 /10/2024 của UBND xã Xuân Trúc) 

 

Stt 

 

Tên 

chủ 

đầu 

 tư (2) 

Tên gói thầu (3) 

Giá gói 

thầu (4) 

Nguồn 

vốn 

(5) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

(6) 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu (7) 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

(8) 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

(9) 

Loại 

hợp 

đồng 

(10) 

  

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu
(11)

 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

(12) 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu  

 (13) 

Tên gói 

thầu  

 Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu  

1 

UBND 

xã 

Xuân 

Trúc 

Sửa chữa, 

mua sắm cơ 

sở vật chất 

các phòng 

làm việc 

UBND xã 

và nhà văn 

hoá các thôn 

Sửa chữa, 

mua sắm cơ 

sở vật chất 

các phòng 

làm việc 

UBND xã 

và nhà văn 

hoá các thôn 

976.895.000 Ngân 

sách 

xã và 

các 

nguồn 

vốn 

hợp 

pháp 

khác 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

trong 

nước 

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

30 

ngày 

Quý 

IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói   

 20 

ngày 

 Không 

Không 

đề 

xuất 

2 

Tư vấn lập 

E-HSMT, 

đánh giá E-

HSDT 

Tư vấn lập 

E-HSMT, 

đánh giá E-

HSDT 

6.600.000 
Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

10 

ngày 

45 

ngày 

3 

Tư vấn 

Thẩm định 

E-HSMT, 

Tư vấn 

Thẩm định 

E-HSMT, 

5.500.000 
10 

ngày 

45 

ngày 



thẩm định 

kết quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

thẩm định 

kết quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

Tổng giá gói thầu  988.995.000                   
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